	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


	TỔ NGỮ VĂN
	                       TP.HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2022

	


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VĂN LỚP 10
THỜI GIAN: 35 TUẦN
TỔNG SỐ TIẾT: 105 (HK1: 18 tuần; HK2: 17 tuần)

Tên sách: Ngữ văn 10, tập một và tập hai (NXBGDVN – Bộ Chân trời sáng tạo)
 (Bản phân phối này đã cập nhật ngữ liệu đọc thay thế và điều chỉnh theo hướng giảm số tiết viết và tăng số tiết đọc theo góp ý của Hội đồng thẩm định quốc gia).

HỌC KÌ 2; THỜI GIAN: 17 TUẦN; 51 TIẾT
	TUẦN
	CHÍNH KHÓA
	BUỔI 2

	
	CHỦ ĐỀ
	BÀI HỌC
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG
	NỘI DUNG/CHỦ ĐỀ

	19
(16/01 -> 21/01/2023)
Nghỉ Tết Nguyên Đán từ 18/1 -> 26/01/2023
	Bài 6: NÂNG NIU KỈ NIỆM
Thơ (12 tiết)
12t [6 tiết đọc; 1 tiết TV; 2,5 tiết viết (1 hướng dẫn viết; 1 tiết viết trên lớp, 0,5 tiết trả bài); 1 tiết đọc mở rộng; 1 tiết nói và nghe; 0,5 tiết ôn tập]
	Đọc văn bản 1
Chiếc lá đầu tiên (2 tiết)
	(2 tiết)
55, 56

	Tiết 1
Khởi động
Kiến tạo tri thức mới: thơ và đọc thơ
	· Giới thiệu các văn bản thơ trữ tình hiện đại: Sang thu (Hữu Thỉnh), Đồng chí (Chính Hữu); Hương thầm (Phan Thị Thanh Nhàn)…
· Hướng dẫn kĩ năng đọc, thơ trữ tình hiện đại. 


	
	
	
	
	Tiết 2: 
Kiến tạo tri thức mới (tiếp)
	

	
	
	Đọc văn bản 2
Tây Tiến (2 tiết)
	(1 tiết)
57
	Tiết 1: Khởi động
Kiến tạo tri thức mới: thơ và đọc thơ
	

	
	
	
	
	Tiết 2
Kiến tạo tri thức mới 
	

	20
(23/01 -> 28/01/2023)
Nghỉ Tết Nguyên Đán từ 18/1 -> 26/01/2023
	Bài 6: NÂNG NIU KỈ NIỆM
Thơ (12 tiết) (tiếp theo) 
	Đọc văn bản 2
Tây Tiến (tiếp theo)
	(1 tiết)
58
	Tiếp tiết 2
Kiến tạo tri thức mới (tiếp)
	- Hướng dẫn các yêu cầu, kĩ năng phân tích, đánh giá một tác phẩm trữ tình; - Thực hành Tiếng Việt: Lỗi về trật tự từ trong câu 
và cách chỉnh sửa.

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm (2 tiết)
Dưới bóng hoàng lan
	(2 tiết)
59,60
	Kiến tạo tri thức mới; kết nối chủ điểm Nâng niu kỉ niệm
	

	21
(30/01 -> 04/02/2023)
	Bài 6: NÂNG NIU KỈ NIỆM
Thơ (12 tiết) (tiếp theo)
	Thực hành Tiếng Việt 
Lỗi về trật tự từ trong câu và cách sửa.
Lỗi liên kết đoạn văn: dấu hiệu nhận biết và cách chỉnh sửa. (1 tiết)
	(1 tiết)
61
	Khởi động
Kiến tạo tri thức mới; Luyện tập
	Thực hành Tiếng Việt 
- Lỗi về trật tự từ trong câu; Lỗi liên kết đoạn văn: dấu hiệu nhận biết và cách chỉnh sửa.
- Thực hành viết đoạn văn ngắn kể về một kỉ niệm có ý nghĩa sâu sắc.

	
	
	Từ đọc đến viết
	
	Viết đoạn văn ngắn kể về một kỉ niệm có ý nghĩa sâu sắc đối với bạn
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại
 (1 tiết)
Nắng mới
	(1 tiết)
62
	GV hướng dẫn HS đọc mở rộng thơ (1 tiết) truyện (1tiết); HS đọc mở rộng VB tương tự ở nhà; trình bày kết quả trên lớp
	

	
	
	Viết (2,5 tiết)
Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm trữ tình
	(1 tiết)
63
	Tiết 1: hướng dẫn viết Khởi động
Kiến tạo tri thức mới
	

	22
(06/02 -> 11/02/2023)
	Bài 6: NÂNG NIU KỈ NIỆM
Thơ (12 tiết) (tiếp theo) 
	Viết (tiếp theo)
Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm trữ tình 
	(1,5 tiết)
64
	Tiết 2: viết bài trên lớp
	- Thực hành viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm trữ tình;
 - Thực hành Tiếng Việt: Lỗi liên kết đoạn văn: dấu hiệu nhận biết và cách chỉnh sửa.

	
	
	
	
	½ tiết 3: Trả bài
Luyện tập
	

	
	
	Nói và nghe (1 tiết)
Giới thiệu, đánh giá nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm văn học.
Nghe và nắm bắt ý kiến, quan điểm của người nói; nhận xét, đánh giá về ý kiến, quan điểm đó.
	(1 tiết)
65 
	Nói: 
Tiết 1 Khởi động
Kiến tạo tri thức mới Thực hành nói và nghe
	

	
	
	Ôn tập (0,5 tiết)
	(0,5 tiết)
66
	Đọc hiểu
	

	
	
	
	
	Viết
	

	
	
	
	
	Nói và nghe
	

	23
(13/02 -> 18/02/2023)
	Bài 7: ANH HÙNG VÀ NGHỆ SĨ
Văn Bản nghị luận; Nguyễn Trãi (12 tiết)
12t [7 tiết đọc; 1 tiết TV; 2,5 tiết viết (1 tiết hướng dẫn; 1 tiết thực hành viết tại lớp, 0,5 tiết trả bài); 1 tiết nói và nghe; 0,5 tiết ôn tập]
	Đọc văn bản 1 (3 tiết)
Bình Ngô đại cáo
	(3 tiết)
67,68,69
	Tiết 1
Khởi động
Kiến tạo tri thức mới: Văn bản nghị luận và đọc VB nghị luận; Nguyễn Trãi và đọc Tác phẩm của Nguyễn Trãi
	- Giới thiệu các văn bản nghị luận: Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn); Tuyên ngôn Độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (Hồ Chí Minh),….
· Hướng dẫn kĩ năng đọc văn bản nghị luận. Nguyễn Trãi và đọc Tác phẩm của Nguyễn Trãi

	
	
	
	
	Tiết 2: Kiến tạo tri thức mới (tiếp)
	

	24
(20/02 -> 25/02/2023)

	Bài 7: ANH HÙNG VÀ NGHỆ SĨ
Văn Bản nghị luận; Nguyễn Trãi (12 tiết)
(Tiếp theo)

	Đọc văn bản 2 (2 tiết)
Thư lại dụ Vương Thông
(Trích Quân trung từ mệnh tập)
	(2 tiết)
70,71
	Tiết 1
Khởi động
Kiến tạo tri thức mới: VB nghị luận và đọc VB nghị luận
	- Thực hành Tiếng Việt Lỗi dùng từ (Hán Việt) và cách sửa;
- Hướng dẫn: Viết đoạn văn ngắn nhận xét một vấn đề/bài thơ/nhân vật


	
	
	
	
	Tiết 2: Kiến tạo tri thức mới (tiếp)
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm (0,5 tiết)
Bảo kính cảnh giới – bài 43
	(0,5 tiết)
	Khởi động
Kiến tạo tri thức mới; kết nối chủ điểm: Anh hùng và nghệ sĩ
	

	
	
	Thực hành Tiếng Việt Lỗi dùng từ (Hán Việt) và cách sửa (1 tiết)
	(0,5 tiết)
72
	Khởi động
Kiến tạo tri thức mới 
Luyện tập
	

	25
(27/02 -> 04/03/2023)
	Bài 7: ANH HÙNG VÀ NGHỆ SĨ
Văn Bản nghị luận; Nguyễn Trãi (12 tiết)
(Tiếp theo)

	Thực hành Tiếng Việt 
Lỗi dùng từ (Hán Việt) và cách sửa (tiếp theo)
	(0,5 tiết) 
	Tiếp tiết 3: Luyện tập (tiếp theo)
	- Luyện tập: Viết đoạn văn ngắn nhận xét một vấn đề/bài thơ/nhân vật
- Hướng dẫn: Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm.

	
	
	Từ đọc đến viết
	
	Viết đoạn văn ngắn nhận xét tài năng văn chương của Nguyễn Trãi
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại và tác giả
Văn bản đọc mở rộng 1
Dục Thuý sơn
Văn bản đọc mở rộng 2
Nguyễn Trãi – nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ
	(1,5 tiết) 73,74
	½ tiết 1: GV hướng dẫn HS cách đọc tác phẩm của Nguyễn Trãi; VB nghị luận; HS tự đọc ở nhà, trình bày kết quả trên lớp.
Tiết 2: GV hướng dẫn HS cách đọc tác phẩm của Nguyễn Trãi; VB nghị luận; HS tự đọc ở nhà, trình bày kết quả trên lớp.
	

	
	
	Viết (2,5 tiết)
Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm
	(1 tiết)
75
	Tiết 1: hướng dẫn viết Khởi động
Kiến tạo tri thức mới
Tiết 2: thực hành viết tại lớp
	

	26
(06/03 -> 11/03/2023)
	Bài 7: ANH HÙNG VÀ NGHỆ SĨ
Văn Bản nghị luận; Nguyễn Trãi (12 tiết)
(Tiếp theo)

	Viết (2,5 tiết) (Tiếp theo)
Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm
	(1,5 tiết)
76
	Tiết 1: hướng dẫn viết Khởi động
Kiến tạo tri thức mới 
	- Thực hành: Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm.
- Hướng dẫn HS trình bày bài nói bày suy nghĩ/ ý kiến về một vấn đề xã hội.
 - "Đi tham quan, du lịch, chúng ta sẽ được mở rộng tầm mắt và học hỏi được nhiều điều”;
 - Vai trò của gia đình với mỗi người.

	
	
	
	
	Tiết 2 thực hành viết tại lớp
	

	
	
	
	
	Tiết 3: trả bài; Luyện tập;
Vận dụng
	

	
	
	Nói và nghe (1 tiết)
Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội.
	(1 tiết)
77
	Hướng dẫn HS trình bày bài nói thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hoặc một quan niệm.
	

	
	
	Ôn tập (0,5 tiết)

	(0,5 tiết)
78
	Đọc hiểu
	

	
	
	
	
	Viết
	

	
	
	
	
	Nói và nghe
	

	27
(13/03 -> 18/03/2023)
	Bài 8: ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI
Truyện (12 tiết)
12t [6,5 tiết đọc; 1 tiết TV; 2,5 tiết viết (1 tiết hướng dẫn viết; 1 tiết thực hành viết tại lớp, 0,5 tiết trả bài); 0,5 tiết đọc mở rộng; 1 tiết nói và nghe; 0,5 tiết ôn tập]
	Đọc văn bản 1 (2,5 tiết)
Đất rừng phương Nam  (Trích) (Tg: Đoàn Giỏi)
	(2,5 tiết)
79,80
	½ Tiết 1
Khởi động
½ Tiết 1: Kiến tạo tri thức mới: truyện và đọc VB truyện
	- Giới thiệu VB truyện và hướng dẫn đọc VB truyện: Nhà mẹ Lê (Thạch Lam), Làng (Kim Lân), Thư nhà (Hồ Phương);..
- Từ đọc đến viết: Thực hành: Đoạn văn nghị luận 

	
	
	
	
	Tiết 2 Kiến tạo tri thức mới (tiếp)
	

	
	
	Đọc văn bản 2 (2,5 tiết)
Giang (Tg: Bảo Ninh)
	(0,5 tiết)
81
	Tiết 1
Khởi động
Kiến tạo tri thức mới: truyện và đọc VB truyện
	

	28
(20/03 -> 25/03/2023)
	Bài 8: ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI
Truyện (12 tiết)
(tiếp theo)
	Đọc văn bản 2
Giang (2,5 tiết) (tiếp theo)

	(2 tiết) 82,83
	Tiết 1
Khởi động
Kiến tạo tri thức mới: truyện và đọc VB truyện
	- Hướng dẫn viết văn bản nghị luận VB NL phân tích, đánh giá ND và NT của một tác phẩm tự sự: Nhà mẹ Lê (Thạch Lam), Làng (Kim Lân), Đôi mắt (Nam Cao) Rừng Xà nu (Nguyễn Trung Thành).
- Thực hành viết VB NL phân tích, đánh giá ND và NT của một TP tự sự.

	
	
	
	
	½ Tiết 2
Kiến tạo tri thức mới (tiếp)
½ Tiết 2
Kiến tạo tri thức mới (tiếp)
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm
Xuân về (1 tiết)
	(1 tiết)
84
	Khởi động
Kiến tạo tri thức mới; kết nối chủ điểm: Đất nước và con người
	

	29
(27/03 -> 01/04/2023)
	Bài 8: ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI
Truyện (12 tiết)
 (tiếp theo)
	Thực hành Tiếng Việt (1 tiết)
Biện pháp tu từ chêm xen, liệt kê: đặc điểm và tác dụng 
	(1 tiết)
85
	Khởi động (tiếp theo)
Kiến tạo tri thức mới Luyện tập
	Từ đọc đến viết 
- Ôn tập: Biện pháp tu từ chêm xen, liệt kê;
- Viết đoạn văn ngắn có sử dụng biện pháp liệt kê và chêm xen theo một trong hai nội dung quy định.

	
	
	Từ đọc đến viết
	
	Viết đoạn văn ngắn có sử dụng biện pháp liệt kê và chêm xen theo một trong hai nội dung quy định
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại
Buổi học cuối cùng (Trích) 
(1 tiết)
	(1 tiết)
86
	Tiết 1: GV hướng dẫn HS đọc mở rộng VB truyện; HS tự đọc ở nhà; trình bày kết quả trên lớp
	

	
	
	Viết (2,5 tiết)
Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm tự sự hoặc tác phẩm kịch 
	(1 tiết)
87
	Tiết 1: hướng dẫn viết Khởi động
Kiến tạo tri thức mới
Tiết 2: HS thực hành viết trên lớp
	

	
	
	
	
	½ tiết 3: Trả bài; Luyện tập
	

	30
(03/04 -> 08/04/2023)
	Bài 8: ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI
Truyện (12 tiết)
 (tiếp theo)
	Viết (2,5 tiết) (tiếp theo)
Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm tự sự hoặc tác phẩm kịch 
	(1,5 tiết) 88
	Tiết 2 (tiếp): viết bài trên lớp
	Từ đọc đến viết: Viết VB NL phân tích, đánh giá ND và NT của một TP tự sự hoặc TP kịch.
Nói và nghe: Giới thiệu, đánh giá ND và NT của một TP tự sự hoặc TP kịch.


	
	
	
	
	½ tiết 3 (trả bài) Luyện tập
Vận dụng
	

	
	
	Nói và nghe (1 tiết)
Giới thiệu, đánh giá nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm tự sự hoặc tác phẩm kịch
	(1 tiết)
89
	½ Tiết 1: Khởi động
½ Tiết 1: Kiến tạo tri thức mới Thực hành nói và nghe
	

	
	
	Ôn tập (0,5 tiết)
	0,5 tiết
	Đọc hiểu
	

	
	
	
	
	Viết
	

	
	
	
	
	Nói nghe
	

	31
(10/04 -> 15/04/2023)
	Bài 9: KHÁT VỌNG ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO
VB nghị luận (12 tiết)
12t [7 tiết đọc; 1 tiết TV; 2,5 tiết viết (1 tiết hướng dẫn; 1 tiết thực hành viết ở lớp; 0,5 tiết trả bài); 1 tiết nói và nghe; 0,5 tiết ôn tập]
	Đọc văn bản 1 (3 tiết)
Hịch tướng sĩ  
	(3 tiết)
91,92,93
	Tiết 1
Khởi động
Kiến tạo tri thức mới: VB nghị luận và đọc VB nghị luận (xã hội)
	- Ôn tập các kĩ năng: Đọc hiểu, viết: đánh giá nội dung, nghệ thuật của một TP tự sự hoặc TP kịch;
- Thực hành viết VB nghị luận phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của một TP tự sự hoặc TP kịch.

	
	
	
	
	Tiết 2
Kiến tạo tri thức mới (tiếp)
	

	32
(17/04 -> 22/04/2023)
	Bài 9: KHÁT VỌNG ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO
Văn bản nghị luận (12 tiết)  (Tiếp theo)

	Đọc văn bản 2 (2 tiết)
Bản tin 
Sông núi nước Nam – bài thơ Thần khẳng định chân lí độc lập của đất nước
	(2 tiết)
94,95
	Tiết 1
Khởi động
Kiến tạo tri thức mới: VB nghị luận và đọc VB nghị luận (văn học)
	- Giới thiệu VB nghị luận và đọc VB NLXH: Sự lựa chọn nghề nghiệp của giới trẻ hiện nay; "Đi tham quan, du lịch, chúng ta sẽ được mở rộng tầm mắt và học hỏi được nhiều điều"; Vai trò của gia đình với mỗi người; Giá trị của bản thân;….
- HD KN viết VBNLXH

	
	
	
	
	Tiết 2
Kiến tạo tri thức mới (tiếp)
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm
Đất nước (Trích) (1 tiết)
	(1 tiết)
96
	Khởi động
Kiến tạo tri thức mới; kết nối chủ điểm: Đất nước và con người
	

	33
(24/04 -> 29/04/2023)
Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 29/4 (10/3 A6L) và Lễ 30/4 -1/5/2023
	Bài 9: KHÁT VỌNG ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO
Văn bản nghị luận (12 tiết) (Tiếp theo)

	Thực hành Tiếng Việt
Lỗi liên kết văn bản: dấu hiệu nhận biết và cách chỉnh sửa  
	(1 tiết)
97
	Tiết Thực hành TV
Khởi động
Kiến tạo tri thức mới Luyện tập
	- Thực hành Tiếng Việt: Lỗi liên kết văn bản;
- Thực hành viết đoạn văn ngắn giới thiệu hình ảnh về chủ đề Tuổi trẻ và đất nước, chỉ ra liên kết về nội dung và hình thức trong đoạn văn.

	
	
	Từ đọc đến viết
	
	Viết đoạn văn ngắn giới thiệu hình ảnh về chủ đề Tuổi trẻ và đất nước, chỉ ra liên kết về nội dung và hình thức trong đoạn văn.
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại 
Tôi có một giấc mơ (Trích) (1 tiết)
	(1 tiết)
98
	GV hướng dẫn HS đọc mở rộng VB nghị luận; HS đọc VB ở nhà; trình bày kết quả trên lớp
	

	
	
	Viết (2,5 tiết)
Viết bài luận về bản thân
	(1 tiết)
99
	Tiết 1: hướng dẫn viết Khởi động
Kiến tạo tri thức mới
	

	
	
	
	
	Tiết 2: thực hành viết trên lớp
	

	34
(01/05 -> 06/05/2023)

	Bài 9: KHÁT VỌNG ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO
Văn bản nghị luận (12 tiết)  (Tiếp theo)

	Viết (tiếp theo) (2,5 tiết)
Viết bài luận về bản thân
	(1,5 tiết)
100
	Tiết 2 (tiếp): thực hành viết trên lớp
	- Thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ

	
	
	
	
	½ tiết 3: Trả bài Luyện tập
	

	
	
	Nói và nghe (1 tiết)
Thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
	(1 tiết)
101
	Khởi động
Kiến tạo tri thức mới Thực hành nói và nghe
	

	
	
	Ôn tập (0,5 tiết)
	(0,5 tiết)
102
	Đọc hiểu
	

	
	
	
	
	Viết
	

	
	
	
	
	Nói nghe
	

	35
(08/05 -> 13/05/2023)
	Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2
	(3 tiết)
103,104,
105
	Kiểm tra định kì HK2

	(15/05 -> 20/05/2023) TUẦN DỰ TRỮ


[bookmark: _GoBack]	
9

